BIỂU 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Toàn

thành

phố
	Phân theo đơn vị hành chính (trong vùng dự án quy hoạch sản xuất nông nghiệp)
	Các

quận

còn lại

	
	
	
	
	Tổng

cộng
	Cần

Giờ
	Nhà

Bè
	Bình

Chánh
	Hóc

Môn
	Củ

Chi
	Bình

Tân
	Thủ

Đức
	Quận

9
	Quận

12
	Quận

2
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(10)
	(11)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	209.555 
	191.808 
	70.422 
	10.056 
	25.255 
	10.943 
	43.497 
	5.188 
	4.765 
	11.390 
	5.275 
	5.018 
	17.747 


	1
	 ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	95.429 
	95.429 
	44.604 
	1.280 
	14.543 
	4.206 
	26.240 
	495 
	787 
	2.734 
	540 
	0 
	 

	1.1
	 Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	48.183 
	48.183 
	2.824 
	1.017 
	12.031 
	3.892 
	24.010 
	495 
	757 
	2.633 
	525 
	0 
	 

	1.1.1
	 Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	21.461 
	21.461 
	914 
	457 
	5.111 
	2.042 
	11.850 
	160 
	200 
	593 
	135 
	0 
	 

	1.1.1.1
	 Đất trồng lúa
	LUA
	8.399 
	8.399 
	600 
	(0)
	2.004 
	962 
	4.400 
	(0)
	(0)
	433 
	(0)
	0 
	 

	1.1.1.1.1
	 Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	6.606 
	6.606 
	 
	 
	1.474 
	300 
	4.400 
	 
	 
	432 
	 
	 
	 

	1.1.1.1.2
	 Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	1.792 
	1.792 
	600 
	(0)
	530 
	662 
	0 
	(0)
	(0)
	0 
	(0)
	0 
	 

	1.1.1.2
	 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	COC
	4.095 
	4.095 
	 
	 
	50 
	500 
	3.500 
	 
	 
	 
	45 
	 
	 

	1.1.1.3
	 Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNC(a)
	8.967 
	8.967 
	314 
	457 
	3.056 
	580 
	3.950 
	160 
	200 
	160 
	90 
	 
	 

	1.1.1.3.1
	 Rau
	 
	5.633 
	5.633 
	100 
	53 
	1.500 
	430 
	3.210 
	20 
	150 
	100 
	70 
	 
	 

	1.1.1.3.2
	 Mía
	 
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	800 
	 
	200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.3.3
	 Hoa nền
	 
	810 
	810 
	 
	 
	250 
	100 
	400 
	10 
	20 
	10 
	20 
	 
	 

	1.1.1.3.4
	 Các cây trồng còn lại
	 
	1.524 
	1.524 
	214 
	404 
	506 
	50 
	140 
	130 
	30 
	50 
	(0)
	 
	 

	1.1.2
	 Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	26.722 
	26.722 
	1.910 
	560 
	6.920 
	1.850 
	12.160 
	335 
	557 
	2.040 
	390 
	 
	 

	1.1.2.1
	 Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	LNC
	3.500 
	3.500 
	 
	 
	300 
	 
	3.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.2
	 Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	LNQ
	9.711 
	9.711 
	700 
	30 
	4.641 
	350 
	2.800 
	 
	200 
	960 
	30 
	 
	 

	1.1.2.3
	 Đất trồng cây lâu năm khác
	LNK
	13.511 
	13.511 
	1.210 
	530 
	1.979 
	1.500 
	6.160 
	335 
	357 
	1.080 
	360 
	 
	 

	1.1.2.3.1
	 Đất trồng Hoa cây kiểng
	 
	1.320 
	1.320 
	10 
	100 
	240 
	200 
	210 
	10 
	180 
	100 
	270 
	 
	 

	1.1.2.3.2
	 Cây LN còn lại (vườn tạp, dừa nước, … )
	 
	12.191 
	12.191 
	1.200 
	430 
	1.739 
	1.300 
	5.950 
	325 
	177 
	980 
	90 
	 
	 

	1.2
	 Đất lâm nghiệp
	LNP
	36.286 
	36.286 
	33.790 
	 
	1.495 
	80 
	900 
	 
	 
	21 
	 
	 
	 

	1.2.1
	 Đất rừng sản xuất
	RSX
	3.348 
	3.348 
	1.606 
	 
	982 
	80 
	660 
	 
	 
	21 
	 
	 
	 

	1.2.2
	 Đất rừng phòng hộ
	RPH
	32.868 
	32.868 
	32.184 
	 
	483 
	 
	200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	 Đất rừng đặc dụng
	RDD
	70 
	70 
	 
	 
	30 
	 
	40 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	8.608 
	8.608 
	6.890 
	250 
	860 
	52 
	450 
	 
	30 
	60 
	15 
	 
	 

	1.4
	 Đất làm muối
	LMU
	1.000 
	1.000 
	1.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	 Đất nông nghiệp khác
	NKH
	1.352 
	1.352 
	100 
	13 
	158 
	182 
	880 
	 
	 
	20 
	 
	 
	 

	2
	 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	114.082 
	96.335 
	25.812 
	8.737 
	10.712 
	6.738 
	17.257 
	4.693 
	3.978 
	8.656 
	4.735 
	5.018 
	17.747 

	 
	Tr.đó: Đất sông suối và MNCD
	SMN
	32.738 
	31.085 
	22.783 
	2.442 
	753 
	198 
	1.161 
	93 
	315 
	1.918 
	358 
	1.064 
	1.653 

	3
	 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
	CSD
	45 
	45 
	5 
	39 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
· Cây lâu năm các huyện kể cả cây lâm nghiệp trồng ngoài quy hoạch 3 loại rừng, cây xanh cách ly huyện Nhà Bè
- Số liệu theo Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố
BIỂU 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2010
	Kế hoạch
	Bình quân giai đoạn 2011 - 2015
(%/năm)

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2015
	

	 
	Diện tích đất canh tác (ha)
	                        3.000 
	                        3.200 
	                        5.630 
	                        113,4 

	 
	Diện tích gieo trồng (ha)
	12.740 
	13.284 
	15.000 
	                        103,3 

	 
	Năng suất (tấn/ha)
	22,00 
	23,60 
	25,00 
	                        102,6 

	 
	Sản lượng (tấn)
	280.280 
	313.502 
	375.000 
	                        106,0 

	 
	DTGT tại các quận huyện (ha)
	 
	 
	 
	 

	1
	Huyện Củ Chi
	6.120 
	6.400 
	7.500 
	                        104,2 

	2
	Huyện Bình Chánh
	4.000 
	4.200 
	4.500 
	                        102,4 

	3
	Huyện Hóc Môn
	1.350 
	1.300 
	1.300 
	                          99,2 

	4
	Huyện Nhà Bè
	100 
	100 
	150 
	                     108,4 

	5
	Huyện Cần Giờ
	150 
	180 
	300 
	                        114,9 

	6
	Quận 9
	90 
	100 
	300 
	                        127,2 

	7
	Quận 12
	270 
	250 
	200 
	                          94,2 

	8
	Quận Thủ Đức
	420 
	420 
	450 
	                        101,4 

	9
	Quận Bình Tân
	50 
	50 
	100 
	                        114,9 

	10
	Các quận còn lại
	190 
	284 
	200 
	                        101,0 


BIỂU 4: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HOA - CÂY KIỂNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
ĐVT: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2010
	Kế hoạch năm 2015

	
	
	Hoa nền
	Hoa kiểng lâu năm 
	Hoa nền
	Hoa kiểng lâu năm 

	1
	 Huyện Củ Chi
	350 
	165 
	400 
	210 

	2
	 Huyện Bình Chánh
	250 
	70 
	250 
	240 

	3
	 Huyện Hóc Môn
	50 
	110 
	100 
	150 

	4
	 Huyện Nhà Bè
	 
	80 
	 
	100 

	5
	 Huyện Cần Giờ
	 
	 
	 
	10 

	6
	 Quận 9
	5 
	75 
	10 
	100 

	7
	 Quận 12
	20 
	300 
	10 
	280 

	8
	 Quận Thủ Đức
	60 
	190 
	20 
	180 

	9
	 Quận Bình Tân
	15 
	10 
	10 
	10 

	10
	 Các quận còn lại
	60 
	100 
	 
	20 

	 Tổng cộng
	1.910 
	2.100 




















